
Phụ lục II 

Các biểu mẫu thống kê số liệu tổng kết 

   ( Kèm theo Báo cáo số:    /BC-UBND ngày 18  tháng  10 năm 2022 

 của UBND xã Hoằng Trường) 

 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đề án 

 

STT Ngày, tháng, năm Số, ký hiệu văn bản Trích yếu nội dung 

 

01 30/7/2019 32/KH-UBND Kế hoạch 

 

 

2. Số liệu về hòa giải viên ở cơ sở và kết quả hoạt động hòa giải 

 

Năm Hòa giải viên Kết quả hòa giải 

  

 

Số hòa tổ 

hòa giải 

 

Số lượng 

hòa giải 

viên 

 

Số hòa giải 

viên được 

cấp phát tài 

liệu 

 

Số hòa giải 

viên được 

tập huấn 

bồi dưỡng 

 

Tổng số vụ 

việc tiến 

hành hòa 

giải 

 

Số vụ, việc 

hòa giải 

thành 

 

Số vụ việc 

hòa giải 

không 

thành 

 

Số vụ việc 

được Tòa 

án ra quyết 

định công 

nhận 

2019 09 69 69 18 0 0 0 0 

2020 09 69 69 18 0 0 0 0 

2021 09 69 69 18 0 0 0 0 

2022 09 53 53 6 0 0 0 0 

 

3.Số liệu về kết quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 

 

 



 

 

 

Năm 

 

 

Mô hình 

tổ hòa giải 

hiệu quả 

tại địa 

phương 

 

Tổ chức nâng cao năng lực cho 

tập huấn viên cấp huyện 

 

Tổ chức nâng cao năng lực cho 

hòa giải viên 

Biên soạn, phát hành 

tài liệu bồi dưỡng 

nghiệp vụ, tài liệu hỗ 

trợ, tham khảo 

Hình thức 

tổ chức 

Số cuộc 

tập huấn 

Số lượt 

tham dự 

Hình thức 

tổ chức 

Số cuộc Số lược 

tham dự 

Cho tập 

huấn viên 

Cho hòa 

giải viên 

2019 0    0   0  

2020 0    0   0  

2021 0    0   0  

2022 0    0   0  

 

4.Kinh phí thực hiện Đề án 

 

 

Năm 

Kinh phí thực hiện Đề án 

Nguồn ngân sách Nhà nước Nguồn khác 

2019 5.000.000 0 

2020 5.000.000 0 

2021 5.000.000 0 

2022 5.000.000 0 

  

 Người lập                                                                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 
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